[bookmark: _Hlk50021282]Tuần 18* (Từ ngày 08/01 đến 12/01/2024)					Lớp 4A7    
	Thứ/ngày
	Buổi
học
	Tiết
theoTKB
	Tiết
thứ
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng

	Hai
01/01
	Sáng
	1
	55
	HĐTN
	Sinh hoạt dưới cờ- Chủ điểm: Chào mùa xuân mới
	

	
	
	2
	127
	Tiếng Việt
	Ôn tập cuối học kì I
	BGĐT

	
	
	3
	    90
	Toán
	Chữa bài KTĐK
	BGĐT

	
	
	4
	128
	Tiếng Việt
	Chữa bài KTĐK
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	37
	Khoa học
	Chữa bài KTĐK
	BGĐT

	
	
	6
	73
	Tiếng Anh
	Ôn tập
	BGĐT

	
	
	7
	19
	Tin học
	Ôn tập
	BGĐT

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
02/01
	Sáng
	1
	129
	Tiếng Việt
	Ôn tập về từ loại
	BGĐT

	
	
	2
	36
	GDTC
	Ôn tập
	BGĐT

	
	
	3
	74
	Tiếng Anh
	Ôn tập
	BGĐT

	
	
	4
	91
	Toán
	Ôn tập về hình học
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	19
	Công nghệ
	Trưng bày sản phẩm
	BGĐT

	
	
	6
	54
	Lịch sử - Địa lí
	Chữa bài KTĐK
	BGĐT

	
	
	7
	36
	Tiếng Anh LK
	Ôn tập
	BGĐT

	
	
	8
	3
	HĐNGCK
	Ôn tập
	BGĐT,
Tài liệu

	Tư
03/01
	Sáng
	1
	130
	Tiếng Việt
	Ôn tập về biện pháp so sánh, nhân hóa
	BGĐT

	
	
	2
	131
	Tiếng Việt
	Ôn tập văn viết thư
	BGĐT

	
	
	3
	92
	Toán
	Ôn tập về giải toán
	BGĐT

	
	
	4
	19
	Toán - TA
	Ôn tập
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	55
	HĐTN
	Ôn tập
	BGĐT

	
	
	6
	55
	Hướng dẫn học
	Củng cố và mở rộng kiến thức
	BGĐT

	
	
	7
	75
	Tiếng Anh
	Ôn tập
	BGĐT

	
	
	8
	19
	Thư viện
	Đọc sách
	Sách, truyện

	Năm04/01
	Sáng
	1
	19
	Mĩ thuật
	Ôn tập
	BGĐT

	
	
	2
	132
	Tiếng Việt
	Ôn tập về câu
	BGĐT

	
	
	3
	93
	Toán
	Ôn tập về giải toán
	BGĐT

	
	
	4
	55
	Lịch sử - Địa lí
	Ôn tập
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	19
	Âm nhạc
	Ôn các bài hát đã học
	BGĐT

	
	
	6
	37
	GDTC
	Ôn tập
	BGĐT

	
	
	7
	37
	Tiếng Anh LK
	Ôn tập
	BGĐT

	
	
	8
	56
	Hướng dẫn học
	Củng cố và mở rộng kiến thức
	BGĐT

	Sáu
05/01
	Sáng
	1
	133
	Tiếng Việt
	NGHỈ CUỐI HỌC KÌ I
	

	
	
	2
	94
	Toán
	
	

	
	
	3
	76
	Tiếng Anh
	
	

	
	
	4
	38
	Khoa học
	
	

	
	Chiều
	5
	19
	Đạo đức
	
	

	
	
	6
	57
	Hướng dẫn học
	
	

	
	
	7
	54
	HĐTN
	
	



	- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 25
- Số lượt sử dụng BGĐT: 24




	Ngày 03 tháng 01 năm 2023
Tổ trưởng



Bồ Thị Minh Hạnh



Phó Hiệu trưởng kí duyệt




Đào Thị Minh Hạnh
